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BÁO CÁO CÔNG TÁC  Ă  2019 

  ƢƠ    ƢỚ    Ô    Á   Ă  2020 
 

I-  HỐN   Ê  Ố  IỆU: 
 

N   dun  Đ   
    o     

2019 

  ự    ện 

năm 2019 

% so  

KH 

  ự    ện  

Năm 2018 

 số   ườn  bện  GB 60 60 100,0 60 
 số n ườ     u trị n i trú N ườ  1.872 2.393 127,83 1.876 
 số lần k  m bện   ần 10.000 8.976 89,76 9.136 
 số n ày    u trị n i trú Ngày 18.720 19.505 104,19 21.359 
Ngày  t bìn  quân 1  n Ngày 10 10 10 10 
N ày sd   ườn    qu  Ngày 26 56 56 28 
   D  ện   ỉ lệ 80 92,98 92,98 94,3 
 ố bn n    l o t    àm N ườ  14.345 16.674 116,2 16.794 
IM(+) p   ện  ó t u dun     u trị N ườ  1.252 1.224 97,8 1.303 
M(-)  NP  ó t u dun     u trị N ườ  677 694 102,5 807 
 P M(+) t   trị k    N ườ  126 84 66,7 00 
 số l o p  t   ện  ó    u trị N ườ  1.789 2.047 114,4 2.110 
 số bn    u trị làn  93% N ườ  1.662 1.993 94,8 1.917 
LPM(+) âm hoá 93% N ườ  1.164 1.219 93,7 1.159 
 ổn  số t êu bản  àm  XN   bản 24.478 37.726 154,1 38.621 
Xqu n  t    ện  v ện l o N ườ   5.209  6.049 

 ỷ lệ p  t   ện  N l o trẻ em TE 18 13 72,2 00 
 ỷ lệ p  t   ện bện  n ân   o k  n  

t uố    N l o p ổ  mớ  
N ườ  19 12 63,2 00 

 ỷ lệ p  t   ện bện  n ân   o k  n  

t uố    N l o t   trị 
Ngườ  43 38 88,4 00 

 

II-  Á     Á   Ạ        Ă  2019 : 

  ố n ườ  n    l o t    àm   t: 116,2 % so vớ   ùn  kỳ   ảm 0,7% 

 IM(+) p.h ện có thu dung    u trị   t : 97,8 % so vớ   ùn  kỳ   ảm 6,1% 

 M(-),  NP p   ện  ó t u dun     u trị   t:102,5%, so vớ   ùn  kỳ g ảm 14% 

  P M(+) t   trị k      t: 66,7% 

  ổn  số l o p   ện  ó t u dun     u trị   t : 114,4% so vớ   ùn  kỳ   ảm 

3,0% 

  ổn  số bện  n ân    u trị làn  : 94,8% 

  ổn  số bện  n ân    u trị âm  ó  : 93,7% 



  ổn  số t êu bản xét n   ệm  àm: 154,1 % so vớ   ùn  kỳ   ảm 2,3 % 

  ổn  số l o trẻ em t u n ận: 72,2%, 

  ổn  số p  t   ện bện  n ân   o k  n  t uố    N l o p ổ  mớ : 63,2% 

  ổn  số p  t   ện bện  n ân   o k  n  t uố    N l o p ổ  t   trị: 88,4% 
     đị     u g : 

   uận lợ  : 
o Đượ  sự qu n tâm  ủ  lãn    o      ấp 

o   n b  làm l o n  ệt tìn   ôn  t  , và làm l o lâu năm tron  n àn   

   ó k ăn: 

 uyế  tỉ  : 

   ên      òn t   u do k ôn  t u  ựơ  n ườ ,  ôn  t     ỉ   o tuy n t   u n ân lự  

nên   ỉ duy trì  ượ   ôn  t   k ểm tr     m s t tuy n  uyện, xã 1 lần   qu   

 ruy n t ôn     o dụ  sứ  k oẻ v  bện  l o   o   n   ồn    ư  sâu r n  qu  

b o,  à  và      ìn  t ứ  k    vì k n  p    òn   n      

 uyế   uyệ : 

   -   ên       n b  tuy n  uyện  ầu   t   ư   ào t o   uyên k o   

- N ân v ên quản lý l o tuy n xã t ườn  xuyên t  y  ổ    y k êm n  ệm n   u  

- ruy n t ôn     o dụ  sứ  k oẻ v  bện  l o   o   n   ồn    ư  t ườn                                    

xuyên và   ư  sâu r n  do k n  p    òn   n      

III-    UẤ  (n u  ó ) 

Kế          t đ  g quý 2020  

-    m và xét n   ệm  àm   o  t n ất 0,8 % dân số tron   toàn tỉn   

   ỉ tiêu  t ử đàm   át  iệ  : 14.383 

- P  t   ện l o p ổ  AF  (+) mớ    t 65 bện  n ân   100 000 dân  

   ỉ tiêu   át  iệ   (+) mới: 1.187 

- Đ  u trị k ỏ  trên 93% số bện  n ân l o p ổ  AF  (+) mớ  bằn  p ươn  p  p 

“DO  ” t   tuy n  ơ s   

   ỉ tiêu điều trị  à   bệ   93%  

-   ểm tr     m s t:  

  ỉn  k ểm tr   uyện: 1 lần  1  uyện   1 quý  

 Huyện k ểm tr  xã: 1 lần  1 xã   1 quý  

- Thực hiện    tài nghiên cứu khoa họ  “ P át hiện chủ   ng  nhóm người ti p 

xúc nguồn lây  t i c ng  ồn  ”  

-  ỉn     o b n vớ   uyện  àn  2 t  n   ể kịp t ờ   ướn  dẫn v    uyên môn 

và t ôn  t n k  n t ứ       Quố       

-  ổ   ứ     o b n lồn    ép      và   o HI   ùn  vớ      b n n àn   oàn 

t ể tron  tỉn   ó l ên qu n  

-   ểm tr     m s t  o t   n    ốn  l o t       tổ l o  uyện, t ị  

-   ọn lô k ểm p ẩm  

-    p  oàn  ăn Phòng Tây Nam B    n k ểm tr  qu , năm 

-  ôn  t     uyên môn t   bện  v ện  



-  Taäp huaán chöông trình choáng lao caùc tuyeán 

-  Taäp huaán chöông trình xeùt nghieäm tuyeán huyeän 

 

         

   ƢỜ   Á   Á       KT.  Á    Ố  

           Ó   Á   Ố  

            

 

 

 

 

          

Lâm Tấn Thành               guyễ   ă   ơ  
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 HÒA

TỔNG 

CỘNG

Số bệnh nhân còn lại đầu tháng/ 11 3 0 268 107 151 38 153 173 151 76 60 67 25 9 17 1309

Số B.nhân M(+) phát hiện có điều trị 13 0 0 229 80 111 47 172 185 95 91 74 67 22 13 21 1220

Số B.nhân M(-), LNP phát hiện có điều trị 9 0 0 130 51 70 24 97 87 64 42 36 49 11 10 18 698

Số B.nhân LP M(+) tái trị khác 0 0 0 21 4 4 0 11 15 6 3 7 12 0 0 1 84

Tỷ lệ phát hiện BN lao trẻ em
0 0 0 1 0 0 0 3 5 1 0 2 0 0 0 1

13

Tổng số lao phát hiện có điều trị 22 0 0 381 135 185 71 283 292 166 136 119 128 33 23 41 2015

TSố B. nhân M(+) điều trị khỏi 13 3 0 247 82 121 36 179 170 105 76 66 70 21 9 21 1219

TSố B. nhân M(-) LNP điều trị hoàn thành 10 0 0 154 65 108 27 92 78 67 36 49 37 15 12 24 774

TSố B. nhân M(+)  ngưng điều trị 13 3 0 250 85 121 36 181 190 107 79 68 73 23 10 23 1262

TSố B. nhân M(-), LNP ngưng điều trị 10 0 0 156 66 108 28 94 87 70 39 51 43 15 13 26 806

TSố B.nhân LP M(+) tái trị khác ngưng điều trị0 0 0 18 1 5 0 9 11 2 1 0 6 1 0 1 55

Tỷ lệ phát hiện BN lao trẻ em 0 0 0 1 0 0 0 4 3 0 0 0 1 0 0 0 9

TSố B. nhân chết  0 0 0 6 1 0 1 2 9 1 2 1 2 1 2 0 28

TSố B. nhân chết  do lao 0 0 0 6 1 0 1 2 9 1 2 1 2 1 2 0 28

T.Số B. nhân còn lại điều trị cuối tháng 10 0 0 224 90 102 45 148 174 138 93 60 72 19 9 8 1192

T.Số B.nhân nghi lao thử đàm 3287 536 941 1433 918 1224 345 1751 865 1173
1114

765 1421 349
378

198 16698

TSố M(+) phát hiện tại tổ lao 587 58 57 79 23 32 8 141 26 30
48

16 57 10
3

1 1176

Tổng số tiêu bản đàm xét nghiệm 7184 1078 1870 3727 2102 2568 792 4131 2249 2741
2522

1787 3056 774
785

415 37781

Tỷ lệ phát hiện bệnh nhân Lao kháng

thuốc/ BN lao phổi mới

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHỈA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 BÁO CÁO NĂM  2019

Tỷ lệ phát hiện bệnh nhân Lao kháng

thuốc/ BN lao tái trị
3812



Tổng số bệnh nhân điều trị nội trú 

Tổng số ngày điều trị nội trú

Ngày điều trị bình quân 1 bệnh nhân
10 89,06

19505

8976

Nguyễn Văn Sơn

NGƯỜI  LẬP  BÁO  CÁO

Công suất sử dụng giường bệnh

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Lâm Tấn Thành

Ngày 25 tháng 11 năm 2019

Tổng số lần khám bệnh

Ngày sử dụng giường / quí
19

2276
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